
DANH MỤC
Văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực do HĐND, UBND thành phố ban hành 

có nội dung liên quan đến các lĩnh vực theo dõi trọng tâm, liên ngành năm 2025
(Kèm theo Quyết định số 1340 /QĐ-UBND ngày 12 tháng 5 năm 2025 của Chủ tịch UBND thành phố)

STT Tên loại văn 
bản

Số, ký hiệu; ngày, tháng, 
năm ban hành văn bản

Tên gọi của văn bản/
Trích yếu nội dung của văn bản

Thời điểm
 có hiệu lực Ghi chú

1. Nghị quyết 23/2019/NQ-HĐND
Ngày 20/12/2019

Quy định Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 
2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 01/01/2020

2. Nghị quyết 26/2021/NQ-HĐND
Ngày 26/8/2021

Quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy 
và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2021 - 2023

05/9/2021

3. Nghị quyết 39/2021/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2021

Quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về 
phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế được đưa vào sử dụng trước ngày Luật Phòng cháy 
và chữa cháy năm 2001 có hiệu lực

01/01/2022

4. Nghị quyết 06/2022/NQ-HĐND
Ngày 03/6/2022

Bãi bỏ Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 16 tháng 
7 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số 
chế độ, chính sách hỗ trợ cho người phải áp dụng biện 
pháp cách ly y tế tập trung theo yêu cầu phòng, chống 
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

13/6/2022

5. Nghị quyết 13/2022/NQ-HĐND
Ngày 14/7/2022

Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 
không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại 
các cơ sở y tế của Nhà nước thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế

24/7/2022

6. Nghị quyết 04/2023/NQ-HĐND 
Ngày 04/01/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá các 
loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 2024) trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế

14/01/2023

7. Nghị Quyết 20/2023/NQ-HĐND 
Ngày 21/8/2023

Ban hành quy định các chính sách hỗ trợ giảm nghèo bền 
vững tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2023-2025 31/8/2023
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8. Nghị Quyết 05/2024/NQ-HĐND 
Ngày 14/5/2023

Quy định mức thu, nộp Lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

24/5/2024

9. Nghị Quyết 17/2024/NQ-HĐND 
Ngày 25/9/2024

Bãi bỏ một số Nghị quyết do HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế 
ban hành thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. 05/10/2024

10. Nghị quyết 32/2024/NQ-HĐND
Ngày 10/12/2024

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế.

20/12/2024

11. Nghị Quyết 37/2024/NQ-HĐND 
Ngày 10/12/2024

Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và kéo dài thời gian thực hiện 
Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm  (2020 - 2024) trên 
địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Nghị 
quyết số 23/2019/NQ-HĐND ngày 20 tháng 12 năm 2019, 
Nghị quyết số 04/2023/NQ- HĐND ngày 04 tháng 01 năm 
2023 và Nghị quyết số 23/2023/NQ-HĐND ngày 20 tháng 
10 năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

01/01/2025

12. Nghị quyết 03/2025/NQ-HĐND
Ngày 07/01/2025

Quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát 
triển sản xuất nông nghiệp thành phố Huế đến năm 2030 17/01/2025

13. Nghị quyết 04/2025/NQ-HĐND
Ngày 07/01/2025

Chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số 
sinh sống trên địa bàn thành phố Huế. 17/01/2025

14. Chỉ thị 32/2015/CT-UBND
Ngày 21/8/2015

Về việc tăng cường công tác quản lý giao đất, cho thuê 
đất, chuyển mục đích sử dụng đất quản lý, sử dụng đất 
công cộng trên địa bàn tỉnh

31/8/2015
(Sau 10 ngày 

kể từ ngày ký)

15. Chỉ thị 34/2015/CT-UBND
Ngày 21/8/2015

Về tăng cường quản lý sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ 
và đất rừng đặc dụng trên địa bàn tỉnh

31/8/2015
(Sau 10 ngày 

kể từ ngày ký)

16. Chỉ thị 65/2015/CT-UBND
Ngày 04/12/2015

Về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý rừng 
và đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

14/12/2015

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-quyet-23-2019-nq-hdnd-bang-gia-dat-dinh-ky-05-nam-tinh-thua-thien-hue-432656.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/nghi-quyet-23-2023-nq-hdnd-sua-doi-bang-gia-dat-tai-nghi-quyet-23-2019-nq-hdnd-hue-2020-2024-584160.aspx
https://vbpl.vn/thuathienhue/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=174518&Keyword=
https://vbpl.vn/thuathienhue/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=174518&Keyword=
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17. Quyết định 62/2019/QĐ-UBND
Ngày 07/10/2019

Ban hành Quy chế quản lý rừng cộng đồng trên địa bàn 
tỉnh Thừa Thiên Huế 18/10/2019

18. Quyết định 65/2019/QĐ-UBND
Ngày 15/10/2019

Bãi bỏ Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 
02 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy 
chế Phối hợp giữa Công an tỉnh và Cơ quan chuyên môn 
về xây dựng trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và 
phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình sử dụng 
nguồn vốn khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/10/2019

19. Quyết định 28/2020/QĐ-UBND
Ngày 20/5/2020

Ban hành Quy chế phối hợp các lực lượng tham gia chữa 
cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 01/6/2020

20. Quyết định 67/2021/QĐ-UBND
Ngày 12/11/2021

Quy định ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến 
khích, ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với 
tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và thẩm quyền phê duyệt 
hỗ trợ liên kết trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 
2021-2025

22/11/2021

21. Quyết định 33/2022/QĐ-UBND
Ngày 01/8/2022

Ban hành cấp dự báo cháy rừng và các bảng tra cấp dự báo 
cháy rừng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 11/8/2022

22. Quyết định 06/2023/QĐ-UBND
Ngày 03/02/2023

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định Bảng giá đất 
trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế áp dụng trong thời gian 
5 năm (2020 - 2024) ban hành kèm theo Quyết định 
số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2019 của 
Ủy ban nhân dân tỉnh.

13/02/2023

23. Quyết định 36/2023/QĐ-UBND
Ngày 27/7/2023

Ban hành quy định phân cấp quản lý tàu cá có chiều dài 
lớn nhất dưới 12 mét hoạt động khai thác thủy sản tại vùng 
biển ven bờ, vùng nội địa trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế

07/8/2023

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-80-2019-qd-ubnd-bang-gia-dat-tinh-thua-thien-hue-ap-dung-2020-2024-432529.aspx
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24. Quyết định 60/2023/QĐ-UBND 
Ngày 13/11/2023

Ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ 
bờ biển tỉnh Thừa Thiên Huế. 22/11/2023

25. Quyết định 18/2024/QĐ-UBND
Ngày 05/4/2024

Phân cấp thẩm quyền quyết định cho phép miễn, giảm 
tiền sử dụng đất đối với người có công với cách mạng và 
thân nhân liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

15/4/2024

26. Quyết định 57/2024/QĐ-UBND
Ngày 19/8/2024

Bãi bỏ các Quyết định, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Thừa Thiên Huế. 29/8/2024

27. Quyết định 60/2024/QĐ-UBND
Ngày 20/8/2024

Quy định về hạn mức giao đất ở; hạn mức công nhận đất ở 
cho cá nhân, người sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thừa 
Thiên Huế.

30/8/2024

28. Quyết định 61/2024/QĐ-UBND
 Ngày 20/8/2024

Quy định một số nội dung về cấp Giấy chứng nhận quyền 
sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trên địa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

30/8/2024

29. Quyết định 67/2024/QĐ-UBND
 Ngày 23/9/2024

Quy định về tách thửa đất, hợp thửa đất đối với đất ở và 
đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 03/10/2024

30. Quyết định 70/2024/QĐ-UBND
 Ngày 04/10/2024

Ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi 
Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. 14/10/2024

31. Quyết định 86/2024/QĐ-UBND 
Ngày 14/11/2024

Quy định điều kiện, tiêu chí chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng 
sản xuất sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên 
Huế.

25/11/2024

32. Quyết định 94/2024/QĐ-UBND 
Ngày 06/12/2024

Quy định về điều kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách 
thành dự án độc lập đối với trường hợp sử dụng đất để 
thực hiện dự án độc lập trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

16/12/2024
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33. Quyết định 95/2024/QĐ-UBND 
Ngày 06/12/2024

Quy định phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở giữa cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thủ tục cấp Giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 
liền với đất và cơ quan quản lý nhà ở trên địa bàn tỉnh 
Thừa Thiên Huế

16/12/2024

34. Quyết định 96/2024/QĐ-UBND 
Ngày 06/12/2024

Quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất 
nông nghiệp do tự khai hoang; hạn mức giao đất chưa sử 
dụng; hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông 
nghiệp cho cá nhân; diện tích đất nông nghiệp được phép 
xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông 
nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

16/12/2024

35. Quyết định 97/2024/QĐ-UBND 
Ngày 13/12/2024

Quy định việc rà soát, công bố công khai, lập danh mục 
các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt và việc giao đất, cho 
thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp, nằm xen kẹt trên địa 
bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

23/12/2024

36. Quyết định 99/2024/QĐ-UBND 
Ngày 31/12/2024

Quy định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ và kéo dài thời gian 
thực hiện Bảng giá các loại đất định kỳ 05 năm (2020 - 
2024) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm 
theo Quyết định số 80/2019/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 
năm 2019, Quyết định số 06/2023/QĐ-UBND ngày 03 
tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

01/01/2025

37. Quyết định 02/2025/QĐ-UBND
Ngày 15/01/2025

Ban hành đơn giá cây trồng, vật nuôi thủy sản làm cơ sở 
xác định giá trị bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất 
năm 2025 trên địa bàn thành phố Huế

24/01/2025

38. Quyết định 03/2025/QĐ-UBND
Ngày 15/01/2025

Ban hành Quy định quy trình luân chuyển hồ sơ xác định 
nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn thành phố Huế 24/01/2025

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bat-dong-san/quyet-dinh-80-2019-qd-ubnd-bang-gia-dat-tinh-thua-thien-hue-ap-dung-2020-2024-432529.aspx
https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=06/2023/Q%C4%90-UBND&match=True&area=2&lan=1&bday=03/02/2023&eday=03/02/2023
https://vbpl.vn/thuathienhue/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=174440
https://vbpl.vn/thuathienhue/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=174440
https://vbpl.vn/thuathienhue/Pages/vbpq-luocdo.aspx?ItemID=174440
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39. Quyết định 06/2025/QĐ-UBND 
Ngày 24/01/2025

Ban hành Quy định về điều kiện, trình tự, thủ tục thẩm 
định để giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất cho cá 
nhân trên địa bàn thành phố Huế.

03/02/2025

40. Quyết định 13/2025/QĐ-UBND 
Ngày 04/3/2025

Quy định hạn mức đất giao cho tổ chức tôn giáo, tổ chức 
tôn giáo trực thuộc trên địa bàn thành phố Huế 14/3/2025

41. Quyết định 29/2025/QĐ-UBND 
Ngày 31/3/2025

Bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế 
(nay là thành phố Huế). 10/4/2025

Tổng cộng:  41 văn bản 
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